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     I. MỤC TIÊU- NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG - ĐẤT NƯỚC
	TT
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Hoạt động chủ đề
	Địa điểm tổ chức
	CHỦ ĐỀ:

" QUÊ HƯƠNG - ĐẤT NƯỚC"

	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4

	
	
	
	
	
	Quê hương tươi đẹp
	Bến cảng quê em
	Bác Hồ kính yêu
	Thủ đô Hà Nội

	
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	
	
	
	
	

	
	A. Phát triển vận động
	
	
	
	
	

	
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể dục sáng)
	
	
	
	
	

	1


	Thực hiện đúng, đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	- Hô hấp: Ngửi hoa. 

- Tay: Đưa 2 tay ra trước, về phía sau. 

- Chân: Đứng, đưa chân lên trước, khuỵu gối. 

- Bụng: Quay người sang 2 bên. 

- Bật: Chụm tách chân.
	Sân chơi
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
	
	
	
	
	

	
	* Vận động: đi
	
	
	
	
	
	

	2
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi bước dồn trước trên ghế thể dục
	Đi bước dồn trước trên ghế thể dục
	Tiết học: Đi bước dồn trước trên ghế thể dục
	Lớp học
	HĐH
	
	
	

	3
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi bước dồn ngang trên ghế thể dục
	Đi bước dồn ngang trên ghế thể dục
	Đi bước dồn ngang trên ghế thể dục
	Lớp học
	
	HĐH
	
	

	
	* Vận động: bò, trườn, trèo
	
	
	
	
	

	4
	Thể hiện sự dẻo dai, khả năng phối hợp khéo léo khi thực hiện vận động bò trong đường zic zăc (có 5 điểm zic zắc, mỗi điểm cách nhau 2m) không chệch ra ngoài
	Bò trong đường zic zăc qua 5 điểm, mỗi điểm cách nhau 2m
	Tiết học: Bò trong đường zic zăc qua 5 điểm, mỗi điểm cách nhau 2m
	Lớp học
	
	
	HĐH
	

	
	* Vận động: tung, ném, bắt
	
	
	
	
	

	5
	Tung bắt bóng 3 lần liền với cô/bạn ở khoảng cách 3m không làm rơi bóng
	Tung bắt bóng với người đối diện
	Tiết học: Tung bắt bóng với người đối diện
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	
	* Vận động: bật, nhảy
	
	
	
	
	

	6
	Tự tin, mạnh dạn, khéo léo khi chơi trò chơi.


	Trẻ chơi một số trò chơi vận động, trò chơi dân gian phù hợp chủ đề “quê hương – đất nước”.
	Trẻ chơi một số trò chơi : Kéo co, bịt mắt bắt dê, lộn cầu vồng, điểm 10 cho ai, kéo cưa lửa xẻ.…


	Lớp học
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	
	
	
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
	
	
	
	
	

	7
	Tô, vẽ được một số hình đơn giản, gần gũi
	Tô, vẽ hình
	Tô, vẽ hình về chủ đề "quê hương - đất nước"
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe  
	
	
	
	
	

	
	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.
	
	
	
	
	

	8
	Kể được tên và dạng chế biến của một số món ăn quen thuộc
	Tên và dạng chế biến của một số món ăn quen thuộc
	Trò chuyện với trẻ về tên và dạng chế biến của một số món ăn quen thuộc với trẻ.
	Lớp học
	VS-AN
	
	VS-AN
	

	9
	Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học
	- Hướng dẫn cách chế biến một số món ăn dành cho trẻ
- Một số chế độ ăn khi trẻ bị bệnh (táo bón, tiêu chảy, sốt, suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì,…)
- Hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu thông thường
	Giáo viên chú ý tới  học sinh suy dinh dưỡng. (Động viên, khuyến khích trẻ ăn hết xuất, cho trẻ uống thêm sữa sau khi ăn)


	Lớp học
	
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt.
	
	
	
	
	

	10
	Có kỹ năng rửa tay bằng xà phòng đúng quy trình. Biết tự rửa tay bằng xà phòng khi được nhắc nhở
	Tập luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng
	Rèn thao tác rửa tay bằng xà phòng thuần thục cho trẻ.
	Lớp học
	
	VS-AN
	
	

	
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
	
	
	
	
	

	11
	Biết một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống. Biết thực hiện khi được yêu cầu.
	Ăn từ tốn, không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn, không vừa nhai vừa nói


	Rèn trẻ một số thói quen tốt khi ăn uống: Ăn từ tốn, không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn, không vừa nhai vừa nói
	Lớp học
	VS-AN
	
	
	

	12
	Có khả năng nhận biết một số biểu hiện đặc trưng khi ốm và bước đầu biết cách phòng tránh. Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu, sốt.
	Nhận biết một số biểu hiện khi ốm và cách phòng tránh đơn giản
	- Trẻ nhận biết một số biểu hiện bệnh covid 19 và có một số thói quen tốt trong phòng bệnh.
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	
	4. Nhận biết một só nguy cơ không an toàn và phòng tránh
	
	
	
	
	

	13
	Nhận ra và biết tránh không chơi ở những nơi nguy hiểm
	Một số khu vực nguy hiểm
	Quan sát và trò chuyện về một số khu vực nguy hiểm trong sân trường.
	Sân chơi
	
	
	
	HĐNT

	
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	
	
	
	
	

	
	A. Khám phá khoa học
	
	
	
	
	

	
	3. Động vật và thực vật
	
	
	
	
	

	14
	Có khả năng quan sát, phán đoán để nhận biết được mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
	Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
	Quan sát một số loại cây, hoa, rau trong vườn trường.


	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	
	
	
	
	

	
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
	
	
	
	
	

	15
	Quan tâm đến số lượng, nhận biết chữ số 5,  đếm trên các đối tượng giống nhau, đếm đến 5 và đếm theo khả năng
	Nhận biết chữ số 5,  đếm trên các đối tượng giống nhau, đếm đến 5 và đếm theo khả năng
	Tiết học: Bé học số 5 (tiết1)
	Lớp học
	HĐH
	
	
	

	
	
	
	Tiết học: Bé thêm bớt trong phạm vi 5 (tiết 2)
	Lớp học
	
	
	HĐH
	

	16
	Biết sử dụng các số từ 1 - 5 để chỉ số lượng, số thứ tự
	Chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5
	Trò chơi ôn luyện, củng cố về nhận biết số và số lượng.


	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	Ôn nhận biết số trong phạm vi 5
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	
	HĐC

	
	C. Khám phá xã hội
	
	
	
	
	

	
	3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam thắng cảnh
	
	
	
	
	

	17
	Kể được tên và nói được đặc điểm của một số ngày lễ hội
	Tên và đặc điểm của một số ngày lễ hội
	Xem video, trò chuyện với trẻ về lễ hội chùa ..., lễ hội hoa phượng đỏ
	Lớp học
	HĐC
	
	
	

	18
	Kể được tên và nêu một vài đặc điểm của cảnh đẹp, di tích lịch sử ở địa phương
	Tên và đặc điểm của cảnh đẹp, di tích lịch sử ở địa phương
	Trò chuyện với trẻ về di tích lịch sử chùa..., một số cảnh đẹp của quê hương, bến cảng Hải Phòng, thủ đô, lăng Bác Hồ…
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT



	19
	Biết được Lá Cờ của 2-3 quốc gia
	Lá Cờ của 2-3 quốc gia
	Tiết học: Tìm hiểu lá cờ Tổ Quốc.
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	
	
	
	
	

	
	A. Nghe hiểu lời nói
	
	
	
	
	

	20
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề “quê hương- đất nước”.
	Tiết học: Truyện "sự tích Hồ Gươm"
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	
	
	
	
	
	
	
	
	HĐC

	
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hàng ngày
	
	
	
	
	

	21


	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề “quê hương, đất nước”


	Tiết học: Thơ "bến cảng Hải Phòng"


	Lớp học
	
	HĐH
	
	

	
	
	
	
	
	
	HĐC
	
	

	
	
	
	Tiết học: Thơ "ảnh Bác
	
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	
	
	
	
	HĐC
	

	
	
	
	Tiết học: Đồng dao "gánh gánh
	
	HĐH
	
	
	

	
	
	
	
	
	HĐC
	
	
	

	
	
	
	Đọc thơ chữ to chủ đề quê hương - đất nước"
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	C. Làm quen với việc đọc viết 
	
	
	
	
	

	22
	Biết sử dụng kí hiệu để "viết": tên, làm vé tàu, thiệp chúc mừng…
	Tập tô, tập đồ các nét chữ
	Tập tô, tập đồ các nét chữ
	Lớp học
	HĐC
	
	HĐC
	

	
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	
	
	
	
	

	
	A. Phát triển tình cảm
	
	
	
	
	

	
	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
	
	
	
	
	

	23
	Nhận ra hình ảnh Bác Hồ, lăng Bác Hồ. Biết thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác hồ.
	Ảnh Bác Hồ, lăng Bác Hồ. Hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ.

	Tiết học: "bác Hồ kính yêu”
	Lớp học
	
	
	HĐH
	

	24
	Biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội của quê hương, đất nước
	Di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước: lễ hội hoa phượng đỏ
	Tìm hiểu về di tích lịch sử chùa ..., biển đảo của Hải Phòng, thủ đô Hà Nội,  Bác Hồ
	Lớp học


	HĐG
	
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	Quan sát một số hình ảnh, mô hình, vật thật … về chủ đề quê hương - đất nước.
	Sân chơi
	HĐNT
	
	
	

	
	
	
	Sưu tầm tranh, ảnh về chủ đề “quê hương – đất nước”
	Lớp học
	
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	
	
	
	Lễ hội hoa phượng đỏ
	Lớp học
	HĐC
	
	
	

	
	B. Phát triển kĩ năng xã hội
	
	
	
	
	

	
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
	
	
	
	
	

	25
	Biết trao đổi, thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật)
	Phối hợp cùng bạn trong chơi, trực nhật
	Trẻ cùng cô tổng vệ sinh lớp học
	Lớp học
	
	
	
	HĐC

	
	2. Quan tâm đến môi trường
	
	
	
	
	

	26
	Thích chăm sóc cây
	Bảo vệ, chăm sóc cây
	Hoạt động trải  nghiệm: Chăm  sóc vườn rau.
	
	HĐNT
	
	
	

	
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	
	
	
	
	

	
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật
	
	
	
	
	

	27


	Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề “quê hương – đất nước”.
	Nghe các bài hát về chủ đề "quê hương, đất nước"
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	
	
	
	Nghe các bài hát ru
	
	VS-AN
	
	
	

	
	
	
	Nghe kể chuyện: Ai ngoan sẽ được thưởng

	
	
	
	HĐC
	

	
	
	
	Tiết học: Hát nghe “bến cảng quê hương tôi”
	
	
	HĐH
	
	

	
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
	
	
	
	
	

	28


	Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ…
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát

Về chủ đề “quê hương – đất nước”.


	Bài hát " Bé yêu biển lắm"
	Lớp học
	
	HĐC
	
	

	
	
	
	Tiết học: Hát "yêu Hà Nội”
	Phòng chức năng
	
	
	
	HĐH

	
	
	
	
	Lớp học
	
	
	
	HĐC

	29


	Có khả năng vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa)
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc / Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu
	Tiết học: VĐ múa "em mơ gặp Bác Hồ"


	Phòng chức năng
	
	
	HĐH
	


	
	
	
	
	Lớp học
	
	
	HĐC
	

	30
	Biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục
	Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục
	Tiết học: Cắt dán " lá cờ tổ quốc" (M)
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)
	
	
	
	
	

	31
	Có khả năng tự chọn dụng cụ, vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	Làm đồ chơi
	Tiết học: Trang trí cái nón (đề tài)
	Lớp học


	  HĐH
	
	
	

	
	
	
	
	
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	Làm bưu thiếp
	
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	Làm thuyền buồm từ cây Lục Bình
	
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	Trang trí khung ảnh Bác Hồ, cảnh đẹp đất nước
	
	
	
	
	HĐG

	
	Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề
	Chia theo

lĩnh vực
	Tổng số
	26 
	20
	24
	24

	
	
	
	- Lĩnh vực thể chất
	8 
	8
	8
	8

	
	
	
	- Lĩnh vực nhận thức
	6 
	4
	4
	5

	
	
	
	- Lĩnh vực ngôn ngữ
	4 
	3
	4
	3

	
	
	
	- Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội 
	4 
	1
	3
	3

	
	
	
	- Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ
	4 
	4
	5
	5

	
	
	Chia theo

hoạt động trong chế độ sinh hoạt


	- Đón trả trẻ
	3 
	3
	3
	3

	
	
	
	- Thể dục sáng
	1 
	1
	1
	1

	
	
	
	- Hoạt động góc
	5 
	4
	5
	5

	
	
	
	- Hoạt động ngoài trời
	4 
	2
	2
	3

	
	
	
	- Vệ sinh - ăn ngủ
	4 
	3
	3
	2

	
	
	
	- Hoạt động chiều
	5 
	4
	5
	5

	
	
	
	- Thăm quan dã ngoại
	0 
	0
	0
	0

	
	
	
	-  Lễ hội
	0 
	0
	0
	0

	
	
	
	- Hoạt động học
	5 
	3
	5
	5

	
	
	
	Chia cụ thể

hoạt động học
	Giờ thể chất
	1 
	1
	1
	1

	
	
	
	
	Giờ nhận thức    
	1 
	0
	1
	1

	
	
	
	
	 Giờ ngôn ngữ
	1 
	1
	1
	1

	
	
	
	
	Giờ TC
- KNXH
	0 
	0
	1
	0

	
	
	
	
	Giờ thẩm mỹ
	2 
	1
	1
	2


II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Quê hương tươi đẹp
	1 tuần
	25/4 -29/4/2022
	
	

	Bến cảng quê em
	1 tuần
	Từ 2/5 - đến 6/5/2022
	
	Nghỉ bù ngày  (30/4)

Nghỉ bù ngày  (1/5)

	Bác Hồ kính yêu
	1 tuần
	Từ 9/5- đến13/5/2022
	
	

	Thủ đô Hà Nội
	1 tuần
	Từ 16- đến 20/5/2022
	
	


  III. CHUẨN BỊ:

	
	Nhánh: “Quê hương tươi đẹp”
	Nhánh: “Bến cảng quê em”
	Nhánh: “Bác Hồ kính yêu”
	Nhánh: “Thủ đô Hà Nội”

	Giáo viên


	- Xây dựng kế hoạch, thiết kế và xây dựng  môi trường theo chủ đề nhánh: “quê hương tươi đẹp”.

- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, đồ chơi, bảng chơi cho chủ đề, mẫu gợi ý cho các góc chơi: Kỹ năng làmtrang trí nón, làm chổi rơm….
- Sưu tầm một số nguyên học liệu tự nhiên:Giấy vụn, mo cau, rơm khô…

- Một số nội dung tuyên truyền với phụ huynh về chủ đề.Bài hát “quê hương tươi đẹp”, bài đồng dao “gánh gánh, gồng gồng”…
	- Xây dựng kế hoạch, thiết kế và xây dựng  môi trường theo chủ đề nhánh: “bến cảng quê em”.

- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, đồ chơi, bảng chơi cho chủ đề, mẫu gợi ý cho các góc chơi: Kỹ năng thuyền buồm từ cây lục bình.
- Sưu tầm một số nguyên học liệu tự nhiên: Cuộng lá chuối, cây Lục Bình, vỏ hộp sữa…
- Một số nội dung tuyên truyền về chủ đề cho trẻ làm quen: Bài hát “bé yêu biển”, bài thơ “bến cảng Hải Phòng”…
	- Xây dựng kế hoạch, thiết kế và xây dựng  môi trường theo chủ đề nhánh:  “bác Hồ kính yêu”.

- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, đồ chơi, bảng chơi cho chủ đề, mẫu gợi ý cho các góc chơi: Kỹ năng làm bưu thiếp, dép cao su…

- Sưu tầm một số nguyên học liệu tự nhiên: Ống hút, dây dẻo, len vụn, bìa các tông …
- Một số nội dung tuyên truyền về chủ đề cho trẻ làm quen: Bài hát “em mơ gặp bác Hồ”, bài thơ “ảnh bác”…
	- Xây dựng kế hoạch, thiết kế và xây dựng  môi trường theo chủ đề nhánh:  “thủ đô Hà Nội”.

- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, đồ chơi, bảng chơi cho chủ đề, mẫu gợi ý  các góc chơi: Kỹ năng  làm quà lưu niệm, trang trí khung ảnh một số địa danh của Hà Nội…

- Sưu tầm một số nguyên học liệu tự nhiên: Len vụn, bìa các tông, lá cây khô, hoa khô …
- Một số nội dung tuyên truyền cho trẻ làm quen: Bài hát “yêu Hà Nội”, truyện “sự tích hồ Gươm”  …

	Nhà trường
	- Duyệt kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ cho giáo viên.
- Cung cấp đầy đủ đồ dùng, đồ chơi và một số nguyên học liệu cần thiết.

- Thiết kế và tạo môi trường ngoài sân chơi cho trẻ hoạt động.
	- Duyệt kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ cho giáo viên.
- Cung cấp đầy đủ đồ dùng, đồ chơi và một số nguyên học liệu cần thiết.

- Thiết kế và tạo môi trường ngoài sân chơi cho trẻ hoạt động.
	- Duyệt kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ cho giáo viên.
- Cung cấp đầy đủ đồ dùng, đồ chơi và một số nguyên học liệu cần thiết.

- Thiết kế và tạo môi trường ngoài sân chơi cho trẻ hoạt động.
	- Duyệt kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ cho giáo viên.
- Cung cấp đầy đủ đồ dùng, đồ chơi và một số nguyên học liệu cần thiết.

- Thiết kế và tạo môi trường ngoài sân chơi cho trẻ hoạt động.

	Phụ huynh
	- Cho trẻ đi học đầy đủvà cập nhật tình hình sức khỏe của trẻ kịp thời với giáo viên chủ nhiệm.

- Cung cấp cho trẻ một số hiểu biết về quê hương: Quê hương là nơi ông, bà, bố mẹ được sinh ra và lớn lên ở đó, một số nét văn hóa, đặc sản, di tích… nổi bật của quê hương. 
- Cho trẻ làm quen bài hát “quê hương tươi đẹp”, bài đồng dao “gánh gánh, gồng gồng”...
- Ủng hộ một số nguyên học liệu tự nhiên cho trẻ hoạt động trong chủ đề (bìa các tông, len vụn, lá cọ, lá dừa khô…), tranh ảnh về quê hương.
	- Cho trẻ đi học đầy đủ và cập nhật tình hình sức khỏe của trẻ kịp thời với giáo viên chủ nhiệm.

- Cung cấp cho trẻ một số hiểu biết về bến cảng  của Hải Phòng (Cảng Đình Vũ….).Cảng là nơi tàu thuyền cập bến trao đổi hàng hóa, neo đậu…

- Cho trẻ làm quen bài thơ “bến cảng quê em”, bài hát “bé yêu biển lắm”.

- Ủng hộ một số nguyên học liệu tự nhiên cho trẻ hoạt động trong chủ đề (bìa các tông, len vụn, bông…), tranh, ảnh về biển, cảng biển...
	- Cho trẻ đi học đầy đủ và cập nhật tình hình sức khỏe của trẻ kịp thời với giáo viên chủ nhiệm.

- Cung cấp cho trẻ một số hiểu biết về Bác Hồ: Ngày sinh nhật Bác Hồ, lăng Bác, tình cảm của Bác với các cháu nhi đồng…

- Cho trẻ làm quen bài thơ “ảnh bác”, bài hát “em mơ gặp Bác Hồ”.

- Ủng hộ một số nguyên học liệu tự nhiên cho trẻ hoạt động trong chủ đề (bìa các tông, len vụn, hoa khô…), tranh, ảnh về Bác Hồ.
	- Cho trẻ đi học đầy đủ và cập nhật tình hình sức khỏe của trẻ kịp thời với giáo viên chủ nhiệm.

- Cung cấp cho trẻ một số hiểu biết về thủ đô Hà Nội: Có một số di tích (chùa một cột, lăng Bác, Hồ Gươm…), một số đặc sản của Hà Nội (cốm, bánh tôm…)
- Cho con làm quen truyện “sự tích hồ Gươm”, bài hát “yêu Hà Nội”.

- Ủng hộ một số nguyên học liệu tự nhiên cho trẻ hoạt động trong chủ đề (bìa các tông, len vụn, …), tranh, ảnh về Hà Nội.

	Trẻ
	- Tạo môi trường theo chủ đề cùng cô giáo
	- Tạo môi trường theo chủ đề cùng cô giáo.
	- Tạo môi trường theo chủ đề cùng cô giáo.
	- Tạo môi trường theo chủ đề cùng cô giáo


IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:

	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Trẻ nhận biết một số biểu hiện bệnh covid và có một số thói quen tốt trong phòng bệnh (đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay khi đến lớp).

- Trò chuyện với trẻ về di tích lịch sử của địa phương, một số cảnh đẹp của quê hương, thủ đô Hà Nội, lăng Bác Hồ…

- Nghe các bài hát về chủ đề "quê hương, đất nước": Bài hát “Quê hương”, “Em mơ gặp bác Hồ”…
	

	2
	Thể dục sáng
	- Khởi động:Trẻ đi theo đội hình vòng tròn với các kiểu đi (đi bằng mũi bàn chân, gót bàn chân, khom lưng. Chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm).

- Trọng động:Tập 5 động tác kết hợp các bài hát về chủ đề quê hương – đất nước (quê hương tươi đẹp, bé yêu biển, yêu Hà Nội, em mơ gặp bác Hồ...)

+ Hô hấp: Ngửi hoa. 

+ Tay: Đưa 2 tay ra trước, về phía sau. 

+ Chân: Đứng, đưa chân lên trước, khuỵu gối. 

+ Bụng: Quay người sang 2 bên. 

+ Bật: Chụm tách chân.

-TCVĐ:Lộn cầu vồng; Điểm 10 cho ai?; Trời mưa ...
- Hồi tĩnh:Trẻ cùng cô đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân tập.
	

	3
	Hoạt động học
	Nhánh 1

(25-29/4)
	PTTC

Đi bước dồn trước trên ghế thể dục


	PTTM

Hát: Quê hương tươi đẹp

	PTNN

Đồng dao: Gánh gánh, gồng gồng

	PTTM

Trang trí cái nón (đề tài)

	PTNT

Toán: Bé học số 5 (tiết 1)


	

	
	
	Nhánh 2

(4-6/5)
	Nghỉ bù ngày 30/4
	Nghỉ bù ngày 1/5
	PTNN

Thơ: Bến cảng Hải Phòng

	PTTC

Đi bước dồn ngang trên ghế thể dục


	PTTM
Hát nghe: Bến cảng quê hương tôi
	

	
	
	Nhánh 3

(9-13/5)
	PTTM

Vận động múa: Em mơ gặp bác Hồ

	PTTC

Bò trong đường zic zăc qua 5 điểm, mỗi điểm cách nhau 2m

	PTNN

Thơ : Ảnh Bác


	PTTCXH

Bác Hồ kính yêu


	PTNT

Toán: Thêm bớt trong phạm vi 5 (tiết 2)
	

	
	
	Nhánh 4

(16-20/5)
	PTNN

Truyện: Sự tích hồ Gươm

	PTTM

Hát: Yêu Hà Nội
	PTTC

Tung bắt bóng với người đối diện
	PTTM

Cắt dán  lá cờ Tổ Quốc (M)
	PTNT

Tìm hiểu lá cờ Tổ Quốc
	

	4

4

4
4

4
4
	Hoạt động ngoài trời

Hoạt động ngoài trời

Hoạt động ngoài trời

Hoạt động ngoài trời

Hoạt động ngoài trời

Hoạt động ngoài trời


	Nhánh 1

(25-29/4)
	- Quan sát: Cánh diều .

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.

- Chơi tự do: Trẻ chơi khám phá góc chợ quê, chơi với đồ chơi ngoài trời.

	- TCVĐ: Kéo mo cau

-Quan sát: Cây mít (quan sát lá mít)

- Chơi tự do: Trẻ chơi ở vườn cổ tích, chơi đồ chơi ngoài trời.

	-TCDG: Dung dăng dung dẻ

-Quan sát: Một số sản phẩm truyền thống: Nơm, giỏ, mẹt tre.

- Chơi tự do: Trẻ chơi vẽ tranh về quê hương ở khu vực góc nghệ thuật, chơi với đồ chơi ngoài trời.


	Hoạt động trải nghiệm: Bé chăm sóc vườn rau.


	Lao động tập thể.

- Nội dung: Sắp xếp, vệ sinh đồ chơi khu vực  quầy“chợ quê” của trường.

- Địa điểm: Khu vực  quầy “chợ quê” trước sân trường.

- Các hoạt động trọng tâm: Kiểm đếm lại các mặt hàng (hoa quả, bánh kẹo, sản phẩm truyền thống…). Lau chùi, sắp xếp lại đồ dùng, đồ chơi trong góc chơi.

-TCVĐ: Kéo co

-Quan sát: Cây hoa giấy (quan sát thân cây hoa giấy).

- Chơi tự do: Trẻ chơi góc nghệ thuật vẽ tranh về cảng biển và chơi đồ chơi ngoài trời.
	

	
	
	Nhánh 2

(4-6/5)
	Nghỉ bù ngày 30/4
	Nghỉ bù ngày 1/5
	- TCDG: Dung dăng dung dẻ
-Quan sát: Bồn hoa. (Dự kiến tình huống phát sinh: Quan sát ong, bướm bay trong vườn hoa…)

- Chơi tự do: Trẻ chơi khám phá với cát, nước, đồ chơi ngoài trời.
	-TCVĐ: Thuyền về bến.

-Quan sát: 

Cây hoa giấy (quan sát chùm hoa giấy).

- Chơi tự do: Trẻ xem và đọc sách truyện về biển đảo ở góc thư viện, trẻ chơi đồ chơi ngoài trời.
	-TCVĐ: Kéo co

-Quan sát: Cây hoa giấy (quan sát thân cây hoa giấy).

- Chơi tự do: Trẻ chơi góc nghệ thuật vẽ tranh về cảng biển và chơi đồ chơi ngoài trời.
	

	
	
	Nhánh 3

(9-13/5)
	-Quan sát: 

Cây rau cải (tình huống dự phòng: Quan sát con sâu ăn lá rau)
- TCDG: Dung dăng dung dẻ

- Chơi tự do: Trẻ xem và đọc sách truyện về Bác Hồ ở góc thư viện, chơi với đồ chơi ngoài trời.
	-Quan sát: Cây hoa đồng tiền.

- TCVĐ: Kéo co

- Chơi tự do: Trẻ chơi khu vực góc nghệ thuật của trường (làm quà lưu niệm, bưu thiếp…, chơi với đồ chơi ngoài trời.
	- TCDG: Bịt mắt bắt dê.

- Quan sát: Cây rau cải cúc.

- Chơi tự do: Trẻ chơi khu vực cửa hàng bán các đồ lưu niệm, chơi đồ chơi ngoài trời.


	- TCVĐ: Kéo mo cau.

- Quan sát: Cây xoài.

- Chơi tự do: Trẻ chơi vẽ phấn tự do trên sân, đồ chơi ngoài trời.


	- TCDG: Mèo đuổi chuột

-Quan sát: Cây hoa giấy.

- Chơi tự do: Trẻ chơi khám phávới cát, nước, đồ chơi ngoài trời.


	

	
	
	Nhánh 4

(16-20/5)
	- TCDG: Dung dăng dung dẻ.

-Quan sát: Cây vú sữa (thân cây)

- Chơi tự do: Trẻ chơi khám phá với cát, nước, đồ chơi ngoài trời


	- TCDG: Lộn cầu vồng.

-Quan sát: Cây vú sữa (lá cây)

- Chơi tự do: Trẻ chơi khu vực góc âm nhạc (biểu diễn các bài hát về thủ đô Hà Nội), đồ chơi ngoài trời.
	- Quan sát: Quan sát và trò chuyện về một số khu vực nguy hiểm trong trường.
- TCVĐ: Kéo co

- Chơi tự do: Trẻ chơi khu vực cửa hàng bán đồ lưu niệm, chơi với đồ chơi ngoài trời.
	- TCVĐ: Kéo co

-Quan sát: Cây hoa bỏng.

- Chơi tự do: Trẻ chơi khu vực góc nghệ thuật (nặn tò he, tô màu tranh Đông Hồ..) đồ chơi ngoài trời.


	- Hoạt động toàn khối: Trưng bày sản phẩm chủ đề “quê hương- đất nước”.

- Địa điểm: Khu vực sân khấu của trường.

- Các hoạt động trọng tâm: Giáo viên hướng dẫn trẻ trưng bày các sản phẩm trẻ làm được trong chủ đề ở khu vực đã được lựa chọn. Trẻ quan sát, nhận xét sản phầm, nêu lại cách làm và cảm xúc của trẻ khi tạo ra sản phẩm.

Giáo viên động viên, khen ngợi trẻ.
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	-Rèn thao tác rửa tay bằng xà phòng thuần thục cho trẻ.

- Rèn trẻ một số thói quen tốt trong ăn uống: Ăn từ tốn, không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn, không vừa nhai vừa nói

- Giáo viên chú ý tới các học sinh suy dinh dưỡng. (Động viên, khuyến khích trẻ ăn hết xuất, cho trẻ uống thêm sữa sau khi ăn)
- Trò chuyện với trẻ về tên và dạng chế biến của một số món ăn quen thuộc với trẻ.

- Cho trẻ nghe nhạc hát ru trước khi đi ngủ.

- Cho trẻ chơi một số trò chơi vận động nhẹ nhàng sau khi ngủ dậy: Kéo cưa lửa xẻ, chi chi chành chành, nu na nu nống…
	
	
	
	
	

	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh 1

(25/29/4)
	- Xem video, trò chuyện với trẻ về lễ hội chùa …của địa phương, lễ hội hoa phượng đỏ của Hải Phòng.

- Chơi tự do.

	- Tập tô, tập đồ các nét chữ.

- Hướng dẫn trẻ chơi một số trò chơi dân gian (chồng nụ - chồng hoa)
 

	- Nhóm 1: Ôn nhận biết số trong phạm vi 5

- Nhóm 2: Sưu tầm các hình ảnh về quê hương (cảnh đẹp, đặc sản, sản phẩm truyền thống…
	- Đọc đồng dao: “Gánh gánh, gồng gồng”.

- Chơi tự do với đồ chơi phát triển vận động do giáo viên tự tạo. 

	-Vui văn nghệ.

- Nêu gương bé ngoan.
	

	
	
	Nhánh 2

(4-6/5)
	Nghỉ bù ngày 30/4
	Nghỉ bù ngày 1/5

 

	-Hát: “bé yêu biển lắm”

- Ôn nhận biết số trong phạm vi 5.

	-Đọc thơ “bến cảng Hải Phòng”.

- Sưu tầm tranh, ảnh về bến cảng Hải Phòng..

	-Vui văn nghệ.

- Nêu gương bé ngoan.
	

	
	
	Nhánh 3

(9-13/5)
	- Nghe kể chuyện: Ai ngoan sẽ được thưởng.

- Sưu tầm tranh, ảnh về Bác Hồ.


	- Đọc thơ: Ảnh Bác.

- Tập tô, tập đồ các nét chữ.


	- Hát, múa: Em mơ gặp bác Hồ

- Chơi tự do với đồ chơi phát triển vận động do giáo viên tự tạo.
	- Nhóm 1: Biểu diễn các bài hát về Bác Hồ trên phòng âm nhạc.

- Nhóm 2: Trang trí khung ảnh, làm bưu thiếp tặng Bác dưới lớp.

	-Vui văn nghệ.

- Nêu gương bé ngoan.


	

	
	
	Nhánh 4

(16-20/5)

	- Nghe kể chuyện: Sự tích Hồ Gươm.

- Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi ô ăn quan.


	- Hát: Yêu Hà Nội.

- Sưu tầm tranh ảnh về chủ đề Hà Nội.


	- Ôn nhận biết số trong phạm vi 5.

- Làm bổ sung lô tô về chủ đề.


	- Trẻ cùng cô tổng vệ sinh lớp học.


	-Vui văn nghệ.

- Nêu gương bé ngoan.


	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT CHỦ ĐỀ: "QUÊ HƯƠNG – ĐẤT NƯỚC"

	TT
	TÊN GÓC CHƠI
	MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
	CÁC HOẠT ĐỘNG/ TRÒ CHƠI TRONG GÓC CHƠI
	CHUẨN BỊ
	N 1
	N2
	N3
	N4

	1

1
1
1
	GÓC

PHÂN

VAI

GÓC

PHÂN

VAI

GÓC

PHÂN

VAI

GÓC

PHÂN

VAI

	*Nhóm nấu ăn:

- Quán cơm quê.

- Món ngon mỗi ngày
	- Trẻ biết lựa chọn thực phẩm và thực hiện được các thao tác chế biến một số món ăn đơn giản, đặc trưng của quê hương theo thực đơn.

- Trẻ biết bày và giới thiệu món ăn trong thực đơn đã chế biến được.

- Trẻ biết phối hợp nhịp nhàng cùng các bạn trong nhóm khi chơi.


	- Trẻ thực hiện các thao tác: Mua thực phẩm, sơ chế, chế biến thực phẩm, nấu các món ăn từ một số thực phẩm thật: bánh mì cay, phở cuốn, hoa quả tráng miệng và một số món ăn nem cua bể, bún chả, bún riêu cua…từ đồ chơi mô phỏng.

- Trẻ bày món ăn đẹp mắt.

- Trẻ giới thiệu các món ăn và chào mời khách.

* Lưu ý: Giáo viên quan tâm, chú ý bao quát, hướng dẫn khi trẻ sử dụng dao, kéo để chế biến thức ăn, khi trẻ dùng xong, giáo viên sẽ cất dao vào vị trí an toàn với trẻ. 
	- Đồ dùng: Tạp dề, mũ, bộ đồ nấu ăn (dao lốc nhỏ, thớt nhựa, khăn trải bàn, bát, đĩa, thìa, bàn sơ chế, chế biến.

- Quyển thực đơn.

- Bảng nội quy góc nấu ăn.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	- Vật thật:

+ Món bánh mì cay:  Bánh mì, tương ớt, pa tê. 

+ Bảng quy trình gợi ý các bước làm món bánh mì cay (và một số món khác: nem cua bể, bún riêu cua, lẩu hải sản…).

+ Hoa quả, rau.

- Đồ chơi: Cua, mì, nem, cá, thịt, trứng…
	x
	x
	
	

	
	
	
	
	
	- Vật thật:

+ Món phở cuốn: Lá bánh phở, rau xà lách, trứng rán, giò, thịt lợn đã thái sợi, mắm.

+ Bảng quy trình gợi ý các bước làm món phở cuốn (và một số món khác: Bánh tôm, bánh cốm, bún chả…)

+ Hoa quả…

- Đồ chơi: Bánh cốm, bánh tôm, chả nem...
	
	
	x
	x

	
	
	*Nhóm bán hàng:

- Chợ quê.

- Cửa hàng lưu niệm.
	- Trẻ biết chào mời khách, giới thiệu các mặt hàng, sắp xếp các mặt hàng hợp lý.

- Trẻ biết tính tiền hàng theo đúng  bảng giá. Sử dụng thành thạo các phương thức thanh toán (thanh toán tiền mặt, chuyển khoản, quẹt thẻ ATM),    

- Trẻ biết nhận, trả tiền, đưa hàng cho kháchbằng 2 tay và nói lời cảm ơn.


	- Trẻ thực hiện các thao tác: Sắp xếp bày hàng gọn gàng, lau dọn hàng, chào mời khách, giới thiệu sản phẩm, chọn đúng hàng cho khách, tính tiền theo bảng giá, nhận trả tiền, hàng bằng hai tay và nói lời cảm ơn


	- Bảng giá, tiền giấy.

- Tranh mẫu thao tác bán hàng.

- Bảng nội quy góc bán hàng.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	- Các loại thực phẩm:

+ Hoa quả (chuối, khế, cam, bưởi…) 

+ Hải sản: Tôm, cua, cá, mực…

+ Một số loại bánh: Bánh gai, bánh đa, bánh chưng, bánh cu đơ…

- Đồ dùng: Giỏ tre, nơm, mẹt, nón, áo phao, thuyền, bè, diều…
	x
	x
	
	

	
	
	
	
	
	- Đồ lưu niệm: Vòng, Tranh ảnh cảnh đẹp quê hương, đất nước, biển đảo,  ảnhBác Hồ, dép cao su, nón, áo dài…

- Máy vi tính, thẻ ATM.

- Nội quy phòng chống dịch bệnh covid khi khách đến mua hàng (thông điệp 5K)
	
	
	x
	x

	2
	GÓC

XÂY

DỰNG
	- Xây bến cảng Hải Phòng.

- Xây  làng quê Việt.

- Xây lăng bác Hồ.

- Xây hồ Gươm


	- Trẻ có thao tác kỹ năng, lắp ghép tạo thành khuôn viên hoàn chỉnh:Bến cảng Hải Phòng; Làng quê Việt Lăng Bác; Hồ Gươm. 

- Trẻ nói được tên công trình.

- Trẻ biết phân công công việc cho nhau. Hợp tác khi chơi, tuân thủ nội quy góc chơi. 

- Trẻ biết cất đồ dùng đồ chơi gọn gàng, đúng nơi quy định sau khi chơi.


	- Trẻ về nhóm chơi, thảo luận, phân công công việc cho nhau.

- Trẻ thực hiện các thao tác lắp ghép,  phối hợp nhịp nhàng với các bạn trong nhóm để

xây dựng các công trình hoàn chỉnh: Lăng Bác, hồ Gươm, bến cảng, nhà văn hóa.

- Trẻ giao lưu với góc bán hàng để mua các mặt hàng phù hợp trưng bày tại công trình.

- Sau khi xây dựng xong công trình trẻ có thể giao lưu với nhóm nấu ăn để thưởng thức các món ăn đặc sản của quê hương.
	-  Gạch, hàng rào các loại, cây xanh, thảm cỏ..

- Bảng gợi ý các bản thiết kế công trình của bé.

 - Tranh thao tác các bước xây dựng
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	- Mô hình nhà mái lá, nhà gỗ, cây tre, con trâu…
	x
	
	
	

	
	
	
	
	
	- Tàu, thuyền, cần cẩu, ô tô…(Tận dụng sản phẩm của chủ đề phương tiện giao thông).
	
	x
	
	

	
	
	
	
	
	- Mô hình lăng bác Hồ, tháp rùa, chùa Một Cột.
	
	
	x
	x

	3
3
	GÓC

NGHỆ THUẬT
GÓC

NGHỆ THUẬT
	Bé khéo tay
	- Trẻ biết sử dụng một số kỹ năng tạo hình và các nguyên học liệu để tạo thành các sản phẩm về chủ đề “quê hương- đất nước” đa dạng, phong phú.

- Trẻ biết luân chuyển  sản phẩm tới các nhóm chơi khác (bán hàng, xây dựng, học tập, văn học)

- Trẻ biết biểu diễn tự nhiên kết hợp với các nhạc cụ để thể hiện một số bài hát về chủ đề “quê hương - đất nước”.
	- Trẻ  vẽ, tô màu, trang trí, xé dán, … tranh ảnh về chủ đề “quê hương – đất nước”.


	- Giấy A4, sáp màu, giấy màu, nguyên học liệu tự nhiên (lá cây, len vụn, hoa khô…)

- Nón được làm từ bìa cứng hoặc mo cau, lá cọ khô, băng dính 2 mặt, kéo, hoa, giấy màu…

+ Gợi ý kĩ năng trang trí cái nón.

- Các loại giấy màu, giấy báo, bìa màu…, nan tre, dây dù…

+ Gợi ý kĩ năng làm cái diều.

- Cây Lục Bình, que tăm.

+ Mẫu gợi thuyền buồm làm từ cây Lục Bình.

- Mẫu gợi ý kĩ năng làm bưu thiếp.

- Mẫu gợi ý kĩ năng làm khung ảnh (Bác Hồ, cảnh đẹp Hà Nội…)
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Trang trí cái nón

- Làm diều bằng giấy


	
	x


	
	
	

	
	
	
	
	- Làm thuyền buồm


	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Làm bưu thiếp mừng sinh nhật bác Hồ


	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Làm khung ảnh 
	
	
	
	
	x

	4

4
4
4

4
4

4


	GÓC

HỌC

TẬP
GÓC

HỌC

   TẬP

GÓC

HỌC

   TẬP

GÓC

HỌC

   TẬP
GÓC

HỌC

   TẬP
GÓC

HỌC

   TẬP

	Bé tìm hiểu về quê hương – đất nước”
	- Trẻ nhận biết số lượng trong phạm vi 5, chọn đúng số lượng và thêm bớt các đối tượng theo chủ đề “quê hương, đất nước”


	*Trò chơi ôn luyện, củng cố.

- Tạo nhóm, thêm, bớt theo số lượng.

- Trò chơi: Vòng quay kỳ diệu:

+ Lần1: Lần lượt trẻ quay bảng quay kỳ diệu, kim dừng ô có số nào trẻ chọn đồ dùng (lô tô) có số lượng tương ứng với số đó gắn lên bảng quay.

+ Lần 2: Trẻ đổi vị trí các số trên bảng quay.  Lần lượt trẻ quay bảng quay kỳ diệu, kim dừng ở ô số nào trẻ thêm hoặc bớt đồ dùng, (lô tô) đã gắn ở lần chơi trước sao tương ứng với số đó.

- Trò chơi: Xúc xắc có thưởng

+ Lần lượt trẻ tung khối xúc xắc, xúc xắc rơi xuống  mặt ngửa lên là số nào trẻ được chọn đồ dùng (lô tô)  tương ứng với số đó  về rổ của mình.

	- Đồ chơi: Vòng quay kỳ diệu.

- Thẻ số,các đồ chơi của trò chơi được luân chuyển từ góc nghệ thuật (nón, quạt mo cau, …), lô tô về chủ đề (trang phục truyền thống, bánh, dép cao su…)

- Tận dụng đồ chơi của chủ đề phương tiện giao thông :tàu, thuyền, cần cẩu…

- Khối xúc xắc hình vuông mỗi mặt có gắn một số từ 0 đến 5, đồ dùng, lô tô về chủ đề được tận dụng từ góc nghệ thuật.


	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ nhận biết và nối đúng nguyên liệu với  sản phẩm truyền thống được tạo ra từ nguyên liệu đó
	*Trò chơi khám phá chủ đề.

- Ai thông minh hơn?

+ Trẻ nối đúng nguyên liệu với  sản phẩm truyền thống được tạo ra từ nguyên liệu đó
	- Bảng bóng kính, bút dạhình ảnh nguyên liệu và sản phẩm truyền thống của quê hương (ví dụ: Rơm-chổi, đất sét- cái bát, cây tre - giỏ tre…)
	x
	
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết ghép tranh bến cảng thành bức tranh hoàn chỉnh từ những mảnh ghép rời
	- Ghép tranh bến cảng quê em


	- Tranh bến cảng  được cắt rời.


	
	x
	
	

	
	
	
	- Trẻ nhận biết được một số dịa danh của Hà Nội.


	- Một số địa danh của Hà Nội.

+ Trẻ tìm và nhận ra hình ảnh một số địa danh của hà nội và gài lên bảng
	- Bảng gài, lô tô một số địa danh của Hà Nội (chùa Một Cột, Lăng Bác, hồ Gươm, nhà sàn của Bác…)


	
	
	
	x

	
	
	
	- Trẻ biết lựa chọn những đồ dùng, trang phục phù hợp với bác Hồ


	- Chọn đồ dùng, trang phục cho bác Hồ

+ Trẻ chọn đồ dùng, trang phục của bác Hồ gài lên bảng.
	- Bảng gài, lô tô đồ dùng, trang phục của bác, lẫn đồ dùng, trang phục của một số nghề.


	
	
	x
	

	
	
	
	- Trẻ biết lật mở 2 ô cửa cùng một lúc để tìm được 2 hình giống nhau
	*Trò chơi phát triển tư duy

- Ô cửa bí mật


	- Bảng chơi ô của bí mật, các cặp hình  giống nhau về chủ đề “quê hương - đất nước”
	x
	
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ  biết tìm dùng bút nối đường đi từ điểm xuất phát đến đích.
	- Tìm đường đến quê em, bến cảng Hải Phòng, thủ đô Hà Nội, lăng bác Hồ

+ Trẻ dùng bút nối, tìm đường đi tới một số địa điểm trên.
	- Bảng chơi: Tìm đường đi (bảng chơi có gắn bóng kính) sơ đồ một số đường đi để thay đổi, khăn lau, bút lông dầu.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Phát triển khả năng tư duy, tố chất khéo léo cho trẻ.


	- Trò chơi: Rút gỗ

+ Trẻ xếp chồng các thanh gỗ lên nhau thành một khối và rút lần lượt các thanh gỗ sao cho không làm đổ khối gỗ đó
	- Bộ đồ chơi rút gỗ


	
	
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ biết chọn và ghép hình đúng khớp với nhau.
	- Trò chơi: Ghép hình thông minh

	- Các hình được cắt rời, bảng chơi.
	
	x
	
	x

	
	
	
	- Trẻ biết chơi các trò chơi dân gian đúng luật, biết chờ đến lượt chơi.
	*Trò chơi dân gian

- Cắp cua.

+ Lần lượt trẻ quay vòng quay, kim dừng lại ở ô số nào trẻ được gắp số sỏi tương ứng vào giỏ của mình.

+ Trẻ quay vào ô bàn tay trẻ được các bạn thưởng một tràng pháo tay. Quay vào ô mặt cười trẻ được thêm lượt. Quay vào ô mặt mếu trẻ bị mất lượt chơi.
	- Trò chơi cua cắp được thiết kế trên mẹt tre (có hình ảnh con cua, vòng quay gắn trong mẹt, sỏi, giỏ)


	x
	x
	x
	

	
	
	
	
	-Trò chơi: Cờ lúa ngô
	- Trò chơi “cờ lúa ngô” được thiết kế trên mẹt tre, sỏi.
	x
	
	
	x

	5 
	GÓC VĂN HỌC
	Truyện kể về Quê hương- Đất nước
	- Trẻ biết lựa chọn sách để xem, mở từng trang sách đúng chiều, kể truyện sáng tạo theo tranh, sách tranh.

- Trẻ biết sử dụng và kể truyện sáng tạo từ rối que, rối dẹt, rối ngón…

- Biết cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định.
	- Xem sách tranh, kể truyện sáng tạo.

- Đọc thơ chữ to theo hình ảnh gợi ý.

- Trẻ sử dụng và kể truyện sáng tạo cùng rối que, rối dẹt, rối ngón…về chủ đề.


	- Sách, tranh  về chủ đề “quê hương- đất nước”.

 - Các loại rối que, rối dẹt, rối ngón…về chủ đề “quê hương- đất nước”.

- Bài thơ chữ to:Bến cảng Hải Phòng,  ảnh Bác, đồng dao gánh gánh, gồng gồng..
	x
	x
	x
	x

	6
	 GÓC     VẬN ĐỘNG
	- Vận  động cùng bé.
	- Trẻ biết chơi một số trò chơi do giáo viên tự tạo: Ngôi nhà kỳ diệu, sợi dây kỳ diệu, đá bóng, bi-a, lăn bi về đích, câu cá, do giáo viên tự thiết kế

- Trẻ biết đoàn kết, hợp tác tốt với các bạn trong quá trình chơi. 

  - Biết cất đồ chơi đúng nơi quy định.
	- Đồ chơi ngôi nhà kì diệu (có thể chơi một số trò chơi: Ném bowling, đánh bóng vào đích, bóng rổ, đập bóng,  xoáy nắp chai, đan, tết, xâu luồn…)
	- Bộ đồ chơi tự tạo: Ngôi nhà kỳ diệu, sợi dây kỳ diệu, đá bóng, bi-a, lăn bi, câu cá.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Đồ chơi: Sợi dây kỳ diệu.
	
	
	x
	
	x

	
	
	
	
	- Trò chơi bi- a.
	
	x
	
	x
	

	
	
	
	
	- Trò chơi đá bóng.
	
	
	x
	
	x

	
	
	
	
	- Câu cá
	
	x
	x
	
	


VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 2: “Quê hương tươi đẹp”

                                                                                                                                          Thứ hai, ngày 25 tháng 4 năm 2022

Tên hoạt động học: Đi bước dồn trước trên ghế thể dục

Thuộc lĩnh vực: Phát triển thể chất
1. Mục đích- yêu cầu.

-Trẻ biết tên vận động, biết thực hiện vận động đi bước dồn trước trên ghế thể dục đúng động tác, đúng kỹ thuật.

-Rèn kỹ năng đi bước dồn trước trên ghế thể dục, giữ thăng bằng, khéo léo  khi vận động.
- Giáo dục trẻ ý thức tập thể, tự giác, mạnh dạn, tự tin và hứng thú khi tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn.

2. Chuẩn bị.

- 2 ghế thể dục, xắc xô, dây kéo co.

- Mô hình vườn quả, 2 rổ to.

- Nhạc bài hát: Đoàn tàu tý xíu; Quê hương tươi đẹp

3. Tiến hành.

* Hoạt động 1:Ngày hội làng em.

- Cô thông báo với trẻ về ngày hội làng.

“Loa…Loa…Loa…Loa

Đến hội làng ta

Các bạn gần xa

Mau về dự hội”.

- Cô cùng trẻ lên tàu hỏa đến hội làng, đi vòng tròng với các kiểu đi: Đi bằng mũi bàn chân ->đi thường -> đi bằng gót chân -> đi thường -> đi khom lưng -> chạy chậm -> chạy nhanh -> chạy chậm. ( Trẻ đi kết hợp nhạc bài hát: Đoàn tàu tý xíu )

* Hoạt động 2: Bé tham gia ngày hội.
- Thành phần:

- Cô giới thiệu chương trình trò chơi ngày hội gồm 3 phần: 
+ Phần 1:Màn đồng diễn thể dục.

+ Phần 2: Trò chơi vượt qua cầu hái quả.

+ Phần 3:Trò chơi dân gian “kéo co”.

          - Để tham gia chơi các trò chơi trong ngày hội trẻ cần có một sức khỏe tốt.

* Phần thứ nhất: Bài tập phát triển chung:Tập kết hợp bài hát: Quê hương tươi đẹp 
- Tay: 2 tay đưa ra trước,lên cao(2Lx4N)

- Chân: Đưa từng chân vuông góc (4Lx4N - động tác nhấn mạnh)

- Bụng: Quay người sang 2 bên(2Lx4N)

- Bật:Tiến về phía trước(2Lx4N)

* Phần thứ hai: Vận động cơ bản “vượt qua cầu hái quả”. (Đi bước dồn trước trên ghế thể dục)

- Cho trẻ quan sát 2 chiếc cầu (ghế thể dục).

- Cô hỏi trẻ cách vượt qua cây cầu và mời trẻ lên thể hiện ý tưởng của mình.

- Cô cùng trẻ bàn bạc đưa ra phương án đi qua cầu một cách an toàn nhất: Đi bước dồn trước trên cầu.

- Mời 1 trẻ lên tập,cô phân tích.

+ Tư thế chuẩn bị:Đứng ở một đầu cầu (ghế) hai tay dang ngang giữ thăng bằng.

+ Khi có hiệu lệnh của cô trẻ bước chân thuận lên cầu, một chân đặt lên trước, chân kia thu lên theo, mũi bàn chân sau sát gót bàn chân trước, tiếp tục chân trước lại bước lên trước và thu chân sau lên theo, thực hiện đi như vậy đến hết cầu. Hết cầu trẻ bật xuống đất hái một loại quả để vào rổ của đội mình và đi về cuối hàng đứng.
- Lần lượt cho trẻ tập. Cô chú ý sửa sai cho trẻ.

- Thi đua 2 cá nhân.

- Thi đua 2 đội: Lần lượt từng bạn trong đội vượt qua cầu hái quả để vào rổ đội của mình, sau thời gian là một bản nhạc, đội nào hái được nhiều quả sẽ chiến thắng.
- Mời 1 trẻ khá lên tập.Hỏi lại trẻ tên vận động.

* Phần thứ ba:Trò chơi dân gian“kéo co”

- Cô giới thiệu trò chơi dân gian “kéo co”.

+ Cách chơi: Chia trẻ thành 2 đội, số lượng trẻ 2 đội bằng nhau. Khi có hiệu lệnh của cô trẻ kéo mạnh dây về phía đội mình.

+ Luật chơi: Nơ trên dây kéo co lệch về phía đội nào đội đó sẽ chiến thắng.

- Tổ chức cho trẻ chơi 3 lần

- Ban tổ chức trao quà cho các đội tham gia hội làng.

* Hoạt động 3:Bé trở về.

- Bé lên đường trở về ngôi nhà thân yêu của mình. (đi nhẹ nhàng 1-2 vòng) 

Đánh giá trẻ hàng ngày:

1.  Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Sức khỏe của trẻ hàng ngày, những  dấu hiệu bất thường về sức khỏe của trẻ ở các thời điểm trong ngày (trẻ ăn chậm, khó ngủ…), những tiến triển tích cực về sức khỏe của trẻ (trẻ ăn ngon, ngủ sâu giấc…).

2. Về trạng thái hành vi, cảm xúc của trẻ
- Cảm xúc của trẻ khi đến lớp.

- Thái độ của trẻ khi tham gia các hoạt động do cô tổ chức.

3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ
- Kĩ năng đi bước dồn trước trên ghế thể dục (hoạt động học).

- Kĩ năng rửa tay (hoạt động vệ sinh).

-------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                      Thứ ba, ngày 26 tháng 4 năm 2022
Tên hoạt động học: Quê hương tươi đẹp

Thuộc lĩnh vực: Phát triển thẩm mĩ
1. Mục đích- yêu cầu.

- Dạy trẻ biết hát bài hát “Quê hương tươi đẹp”. Trẻ nhớ tên bài hát, nhạc sĩ sáng tác, thuộc lời bài hát và cảm nhận được nhịp điệu vui tươi nhí nhảnh trong bài hát..

-Rèn cho trẻ hát đúng lời ca, giai điệu, thể hiện sắc thái tình cảm khi hát bài hát. Biết vận động theo nhạc.

-Trẻ thích hát, thích vận động và chơi trò chơi “Ai nhanh nhất”, thích nghe cô hát bài hát “Quê tôi” và hưởng ứng âm nhạc cùng cô.

2. Chuẩn bị.

- Nhạc bài hát “Quê hương tươi đẹp”, “Quê tôi”.

-  5 chiếc vòng thể dục, xắc xô.

- 3 hộp quà.

3. Tiến hành.

* Hoạt động 1:Chương trình âm nhạc: “Giai điệu quê hương”

- Cô cùng trẻ tham gia chương trình âm nhạc: “Giai điệu quê hương”

- Cô giới thiệu 3 đội chơi:


    + Đội rừng vàng


    + Đội biển bạc.


    + Đội đồng xanh.

          - Chương trình gồm 3 phần:

          + Tài năng của bé.

          + Trò chơi âm nhạc.

          + Giao lưu âm nhạc.

    * Hoạt động 2:Tài năng của bé.
          - Cô giới thiệu các bé thể hiện tài năng của mình với bài hát “Quê hương tươi đẹp” dân ca Nùng, lời nhạc sĩ Anh Hoàng sáng tác.

- Cô hát cho trẻ nghe 2 lần:

                + Lần 1: Cô hát kết hợp cử chỉ điệu bộ.

                + Lần 2: Cô hát kết hợp với nhạc.

- Cả lớp hát cùng cô 2- 3 lần.

- Luân phiên tổ, nhóm, cá nhân hát. (giáo viên chú ý bao quát và sửa sai cho trẻ)

- Hỏi trẻ tên bài hát, nhạc sĩ sáng tác.

- Cả lớp hát bài hát 1 lần.

* Hoạt động 3:Trò chơi âm nhạc.
- Cô giới thiệu trò chơi “Ai nhanh nhất”.

       + Cách chơi: Cô xếp 5 chiếc vòng xuống sàn, mời số trẻ nhiều hơn số vòng lên chơi. Trẻ nghe và đi  xung quanh những chiếc vòng theo tiếng nhạc, nhạc nhanh - trẻ đi nhanh, nhạc chậm – trẻ đi chậm, nhạc dừng – trẻ nhảy vào vòng. (Giáo viên có thể tăng, giảm vòng, thay đổi yêu cầu khi đi theo tiếng nhạc cho trẻ trong các lần chơi sau).

                + Luật chơi: Khi nhạc dừng trẻ nào không tìm được vòng sẽ nhảy lò cò theo lời bài đồng dao “nhảy lò cò”.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 4-5 lần.

     * Hoạt động 4:Giao lưu âm nhạc.
     - Cô giới thiệu bài hát giao lưu trong chương trình với trẻ: Bài hát “Quê tôi” nhạc sĩ Anh Minh sáng tác.

     - Cô hát cho trẻ nghe 2 lần:


      + Lần 1: Cô hát kết hợp cử chỉ, nét mặt.


      + Lần 2: Cô hát kết hợp vận động múa minh họa, khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô.

           - Ban tổ chức trao quà cho các đội tham gia chương trình “Trò chơi âm nhạc”.

Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Sức khỏe của trẻ hàng ngày, những  dấu hiệu bất thường về sức khỏe của trẻ ở các thời điểm trong ngày (trẻ ăn chậm, khó ngủ…), những tiến triển tích cực về sức khỏe của trẻ (trẻ ăn ngon, ngủ sâu giấc…).

2. Về trạng thái hành vi, cảm xúc của trẻ
- Cảm xúc của trẻ khi đến lớp.

- Thái độ của trẻ khi tham gia các hoạt động do cô tổ chức.

3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ
- Kĩ năng ca hát của trẻ (hoạt động học).

- Kĩ năng hợp tác với bạn trong quá trình chơi (hoạt động góc, hoạt động ngoài trời).

--------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                 Thứ tư, ngày 27 tháng 4 năm 2022
Tên hoạt động học: Đồng dao “Gánh gánh, gồng gồng”

Thuộc lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
1. Mục đích,yêu cầu.

           - Trẻ nhớ tên bài đồng dao, hiểu nội dung, đọc thuộc, đúng nhịp  của bài đồng dao “Gánh gánh, gồng gồng”.

           - Trẻ đọc rõ lời đúng nhịp 2/2 của bài đồng dao. Trả lời các câu hỏi của cô rõ ràng, mạch lạc.

           - Giáo dục trẻ yêu quý quê hương.
2. chuẩn bị.

- Video bài đồng dao  trên máy vi tính (tranh nội dung bài đồng dao “Gánh gánh, gồng gồng”, dự phòng  khi trường hợp mất điện xảy ra).

- Trang phục dân gian (áo bà ba cho trẻ).

- Dụng cụ gõ đệm: Phách tre, mõ dừa, song loan…

- 30 bộ quang gánh (đồ chơi).

- Mô hình chợ quê (góc bán hàng).

3. Tiến hành.

* Hoạt động 1:Chợ quê bé.
- Cô giới thiều đôi quang gánh, trò chuyện với trẻ về tên gọi, tác dụng của đôi quang gánh.

- Cô tặng mỗi trẻ một đôi quang gánh để trẻ đi chợ quê.

- Trẻ đi theo hình vòng tròn, ghé thăm các gian hàng chợ quê (kết hợp bản nhạc vui nhộn).
* Hoạt động 2:Đồng dao “Gánh gánh gồng gồng”
           - Cô giới thiệu bài đồng dao “Gánh gánh, gồng gồng” với những hình ảnh thân thuộc của làng quê bé.
           - Cô đọc bài đồng dao cho trẻ nghe.   
                + Lần 1: Cô đọc bài đồng dao kết hợp với cử chỉ, nét mặt.

                + Lần 2: Cho trẻ xem video bài đồng dao “Gánh gánh, gồng gồng” trên máy vi tính.


- Trò chuyện với trẻ:

          - Hỏi trẻ:

                + Tên bài đồng dao?

      + Nhịp điệu trong bài đồng dao này như thế nào?

      + Các bạn nhỏ trong bài đồng dao chơi gánh những gì?

      + Các bạn chơi gánh gồng để làm gì?

      + Trong bài đồng dao các bạn nhỏ như thế nào?

 -> Giáo dục trẻ yêu quý các thành viên trong gia đình, yêu quê hương, đất nước.

* Hoạt động 3: Thi tài đọc đồng dao.
- Cả lớp đọc cùng cô  2-3 lần.
- Luân phiên tổ, nhóm, cá nhân đọc bài đồng dao.(Giáo viên chú ý nhắc trẻ ngắt nghỉ đúng nhịp điệu, thể hiện giọng điệu vui tươi, hồn nhiên, chú ý sửa sai cho trẻ)
- Cô giới thiệu  bài đồng dao có thể kết hợp với các nhạc cụ gõ đệm.

- Cô đọc bài đồng dao kết hợp với mõ dừa

- Cô cho trẻ đọc đồng dao kết hợp với nhạc cụ gõ đệm. 

+ Tổ 1:  Đọc đồng dao kết hợp phách tre.

+ Tổ 2: Đọc đồng dao kết hợp mõ dừa.

+ Tổ 3: Đọc đồng dao kết hợp song loan.
           - Cả lớp đọc bài đồng dao lại một lần, hỏi lại tên bài đồng dao.

- Cô giới thiệu bài đồng dao “Gánh gánh, gồng gồng” còn được phổ nhạc thành bài hát “Gánh gánh, gồng gồng”.

- Cô sử dụng đồ dùng minh họa (quang gánh) hát cho trẻ nghe một lần.

- Cho trẻ lấy đồ dùng (mỗi trẻ một đôi quang gánh) cùng cô đi chợ quê. Vừa đi vừa hát bài hát “gánh gánh, gồng gồng”.

- Cô nhận xét, khen ngợi trẻ.
Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Sức khỏe của trẻ hàng ngày, những  dấu hiệu bất thường về sức khỏe của trẻ ở các thời điểm trong ngày (trẻ ăn chậm, khó ngủ…), những tiến triển tích cực về sức khỏe của trẻ (trẻ ăn ngon, ngủ sâu giấc…).

2. Về trạng thái hành vi, cảm xúc của trẻ

- Cảm xúc của trẻ khi đến lớp.

- Thái độ của trẻ khi tham gia các hoạt động do cô tổ chức.

3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ
- Kĩ năng đọc đồng dao của trẻ (hoạt động học).

- Kĩ năng tạo sản phẩm về chủ đề (hoạt động góc)

--------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                               Thứ năm, ngày 28 tháng 4 năm 2022
Tên hoạt động học: Trang trí cái nón (Đề tài)

Thuộc lĩnh vực: Phát triển thẩm mĩ
1. Mục đích, yêu cầu.

- Trẻ biết sử dụng một số kĩ năng tạo hình và một số nguyên học liệu tự nhiên  để trang trí cái nón đẹp, sáng tạo.

- Củng cố một số kĩ năng tạo hình cho trẻ, tô, vẽ, đính dán…
- Trẻ  hứng thú tham gia hoạt động, yêu thích, trân trọng sản phẩm do mình làm ra.

2. Chuẩn bị.


- 15 chiếc nón trơn được làm từ giấy bìa.

- Lá cọ khô, lá dừa khô, len vụn, nhũ, giấy vụn, bút sáp màu, màu nước…

+ Nón mẫu1: Nón được trang trí lá cọ.

+ Nón mẫu 2: Nón được trang trí  các họa tiết từ các nguyên học liệu tự nhiên.

+ Nón mẫu 3: Nón được vẽ trang trí.

- Giá trưng bày sản phẩm.

- Sân khấu biểu diễn thời trang.

- Nhạc bài hát: Quê hương tươi đẹp, quê hương,  liên khúc nhạc sôi động cho trẻ biểu diễn thời trang.


3. Tiến hành.

*Hoạt động 1:Quê hương tươi đẹp (dân ca Nùng)
- Cho trẻ  hát bài “ Quê hương tươi đẹp”

- Trò chuyện về nội dung bài hát.

- Trò chuyện với trẻ về trang phục truyền thống của người phụ nữ  Việt Nam (áo dài, nón)

- Cô giới thiệu với trẻ về buổi triển lãm “chiếc nón quê hương”.

* Hoạt động 2:Những cái nón xinh.
- Cô cho trẻ quan sát, nhận  xét về cái nón cô đã chuẩn bị để tới tham dự buổi triển lãm.
- Nón 1: Trang trí bằng lá cọ
+ Đây là cái gì?

+ Cái nón có màu gì?

+ Hình dáng của cái nón như thế nào?

+ Cái nón được trang trí bằng nguyên liệu gì?  

+ Cô đã làm cách nào để trang trí được cái nón?

- Nón 2: Trang trí các họa tiết từ các nguyên học liệu tự nhiên.

+ Nón được cô trang trí những họa tiết gì?

+ Cô đã dùng những nguyên liệu gì để trang trí cái nón?

     + Cô đã làm cách nào để trang trí các họa tiết lên cái nón?

          - Nón 3: Nón được vẽ trang trí.

     + Cái  nón này được cô trang trí như thế nào?

    + Cô đã vẽ những gì lên cái nón?

- Hỏi ý tưởng của trẻ:

+ Con thích trang trí cái nón như thế nào?

+ Con muốn chọn nguyên liệu gì để trang trí cái nón?

+ Con sẽ làm như thế nào?

* Hoạt động 3: Nhà thiết kế tài ba.

- Trẻ về 5 nhóm (mỗi nhóm 6 bạn, trang trí 3 nón) lấy đồ dùng để thực hiện ý tưởng trang trí cái nón của mình.
- Cô mở bài hát “Quê hương” (nhạc Giáp Văn Thạch, thơ Đỗ Trung Quân) làm nhạc nền cho trẻ hoạt động.

- Cô bao quát, động viên trẻ, xử lý các tình huống xảy  ra.
* Hoạt động 4:Nón đẹp quê hương.

- Trẻ trưng bày sản phẩm.
- Cô hỏi trẻ vừa được làm gì?
- Hỏi trẻ đã làm cách nào để trang trí được cái nón?


- Trẻ nhận xét những cái nón của nhóm mình, nhóm bạn

- Cô nhận xét chung, khen ngợi trẻ.
- Các nhóm cử bạn đại diện cho nhóm lên trình diễn thời trang với những cái nón vừa thiết kế được trên nền nhạc sôi động.

- Ban tổ chức trao quà cho các nhóm.

Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Sức khỏe của trẻ hàng ngày, những  dấu hiệu bất thường về sức khỏe của trẻ ở các thời điểm trong ngày (trẻ ăn chậm, khó ngủ…), những tiến triển tích cực về sức khỏe của trẻ (trẻ ăn ngon, ngủ sâu giấc…).

2. Về trạng thái hành vi, cảm xúc của trẻ

- Cảm xúc của trẻ khi đến lớp.

- Thái độ của trẻ khi tham gia các hoạt động do cô tổ chức.

3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ

- Kĩ năng tạo ra sản phẩm của trẻ (hoạt động học).

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG LAO ĐỘNG THEO HƯỚNG TRẢI NGHIỆM

GIỜ HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

Đề tài/Nhiệm vụ: “ Bé chăm sóc vườn rau”

I. Mục đích, yêu cầu:

- Trẻ biết được các hoạt động lao động , đồ dùng để chăm sóc vườn rau, hiểu được sự cố gắng để hoàn thành công việc của mình.

- Cung cấp một số kĩ năng chăm sóc, bảo vệ rau, rèn kĩ năng làm việc theo nhóm cho trẻ.

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, có trách nhiệm với công việc được giao.

II. Chuẩn bị: 

- Vườn rau nhà trường.

- Đồ dùng, phương tiện chăm sóc rau: Bình tưới, kéo, khăn lau…

          - Trang phục cho trẻ: Mũ, trang phục bảo hộ lao động …

III. Tiến hành.


1.Trải nghiệm thực tế.

* Định hướng trẻ đến nhiệm vụ lao động.

- Cô trò chuyện với trẻ nghề truyền thống của quê hương : Trồng trọt (cấy lúa, trồng rau), ích lợi của nghề mang lại với con người.

- Cô giới thiệu với trẻ vườn rau của trường và nhờ trẻ chăm sóc.

          * Nội dung chính.

          * Thảo luận về nhiệm vụ lao động.

         - Giáo viên thảo luận với trẻ ý tưởng về các công việc cần thực hiện để chăm sóc vườn rau:

               + Để vườn rau luôn xanh tốt, chúng mình sẽ làm những công việc gì?

               + Tỉa lá sâu, lá vàng chúng mình cần chuẩn bị dụng cụ nào?

               + Để lau lá cây sạch sẽ không bị rách chúng mình nên làm gì?

         - Giáo viên gợi ý cho trẻ thêm về ý tưởng nếu cần thiết hoặc tổng hợp các ý tưởng mà trẻ đưa ra.

         - Giáo viên chia lớp thành các nhóm nhỏ, cho trẻ trao đổi và nói các công việc cần làm của nhóm mình:

     + Nhóm 1: Tỉa lá vàng cho rau.

     + Nhóm 2: Lau lá.

     + Nhóm 3: Nhổ cỏ.

     + Nhóm 4: Tưới nước cho rau.

 - Giáo viên quy định thời gian kết thúc công việc của các nhóm và yêu cầu các nhóm đến nơi để các dụng cụ lao động mang về khu vực làm việc của mình.

* Trẻ thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Trẻ tạo nhóm, phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm.

- Các nhóm tực hiện nhiệm vụ được ghiao trong khoảng thời gian 20-25 phút cho đến khi hoàn thành công việc.

- Giáo viên quan sát trẻ làm việc, đến từng nhóm động viên, khen ngợi, gợi ý cách thực hiện, giúp đỡ trẻ khi cần thiết Trẻ được tự do, thoải mái hoạt động trong quá trình lao động.

- Giáo viên thông báo cho trẻ kết thúc công việc sau khi mọi việc đã xong.

* Kết thúc.

- Giáo viên cho trẻ tự nhận xét, đánh giá công việc trẻ thực hiện theo nhóm và cá nhân.

- Giáo viên cho trẻ chiêm ngưỡng sản phẩm lao động của mình.

- Trao phần thưởng cho trẻ sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Cả lớp chụp ảnh kỷ niệm để lưu lại ấn tượng về thành quả lao động của trẻ.

2. Hoạt động chia sẻ, rút kinh nghiệm và vận dụng kinh nghiệm.

* Đàm thoại chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động trải nghiệm.

- Giáo viên đặt câu hỏi để trẻ chia sẻ kinh nghiệm của mình về buổi lao động:

       + Hỏi trẻ đã làm được những việc gì để chăm sóc vườn rau?

       + Cảm xúc của trẻ khi làm việc cùng nhau.

       + Nói về những điều trẻ thích khi chăm sóc vườn rau? Lý do?

* Hướng dẫn trẻ rút ra kinh nghiệm.

- Giáo viên hướng dẫn trẻ rút ra kinh nghiệm thông qua hoạt động trải nghiệm:

-  Kinh nghiệm về quy trình lao động:

       + Để hoàn thành tốt công việc chăm sóc vườn rau chúng mình phải làm như thế nào?

       + Các nhóm chia sẻ kinh nghiệm của nhóm mình với các bạn.

          - Kinh nghiệm về kĩ năng hợp tác:

 + Vì sao nhóm mình làm tốt công việc như vậy?

 + Các con đã  kết hợp với nhau như thế nào để hoàn thành công việc ?

- Kinh nghiệm về xử lý tình hống:

       + Khi thấy bạn gặp khó khăn cần giúp đỡ, chúng mình cần làm gì?

* Định hướng trẻ vận dụng  kinh nghiệm vào thực tiễn.

- Giáo viên đàm thoại với trẻ nhằm định hướng vận dụng kinh nghiệm vào thực tiễn.

       +  Các con sẽ sử dụng kinh nghiệm của mình vào hoạt động nào?

       + Trong hoạt động đó con có thể sử dụng kinh nghiệm gì?

       + Cần phối hợp với nhau như thế nào để làm tốt việc đó?

       + Nếu bản thân mình hoặc bạn làm điều gì chưa tốt, con cần xử lý như thế nào?

------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                        Thứ sáu, ngày29 tháng 4 năm 2022
Tên hoạt động học: Bé học số 5 (tiết 1)

Thuộc lĩnh vực: Phát triển nhận thức
1. Mục đích, yêu cầu.

- Trẻ biết đếm đến 5, nhận biết số 5, biết số 5 dùng để biểu thị nhóm đồ vật có số lượng là 5.

- Rèn kĩ năng đếm từ 1 đến 5 cho trẻ, kĩ năng xếp tương ứng 1-1.

- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động cùng cô và các bạn.

2. Chuẩn bị.

- Mỗi trẻ 5 quả, 5 đĩa, thẻ số 1-5.

- Một số đồ dùng, đồ chơi xung quanh lớp có số lượng 5.
- 2 bảng dính, lô tô, sản phẩm truyền thống của quê hương có số lượng từ 1-5.

- Nhạc bài hát “Quê hương tươi đẹp”.

3. Tiến hành.

*Hoạt động 1:Bé đi chợ quê.

- Cô cùng trẻ chơi trò chơi “Gánh gánh gồng gồng”.


- Cho trẻ quan sát chợ quê.

- Hỏi trẻ nhìn thấy những gì? ( 3 giỏ tre, 4 mẹt, 5 gói bánh...)

- Cho trẻ đếm số lượng từng nhóm và gắn thẻ số tương ứng.

* Hoạt động 2 : Tạo nhóm có số lượng 5, nhận biết số 5.

- Trẻ giúp cô mua 4 quả, 5 đĩa.
- Trẻ xếp hết số đĩa thành hàng ngang, xếp quả vào đĩa sao cho tương ứng mỗi quả một đĩa, xếp từ trái qua phải.

- Trẻ quan sát, nhận xét số lượng 2 nhóm? 

- Hỏi trẻ:

          + Nhóm nào nhiều hơn? 

          + Nhóm nào ít hơn?

- Đếm số lượng 2 nhóm (cá nhân đếm)
- Hỏi trẻ :

         + Số đĩa nhiều hơn số quả  là mấy? Số quả ít hơn số đĩa là mấy?

         + Làm thế nào để số quả và số đĩa bằng nhau?

- Cho trẻ nêu ý kiến của trẻ. 

- Cô khái quát lại : 4 quả thêm 1 quả là mấy quả?

- Cho trẻ nhận xét số lượng 2 nhóm như thế nào với nhau? Bằng nhau và cùng bằng mấy?

- Trẻ tìm đồ dùng có số lượng là 5 quanh lớp.

- Trẻ tìm thẻ số tương ứng với số lượng 5

- Cô giới thiệu thẻ số 5, cách đọc.

- Cho cả lớp, cá nhân đọc to, rõ ràng thẻ số 5.
- Đặt thẻ số tương ứng giữa 2 nhóm.
- Cô khái quát : Để biểu thị cho nhóm đồ vật có số lượng là 5 ta dùng thẻ số 5.
- Trẻ bớt dần số quả, vừa bớt vừa so sánh với số lượng còn lại và nói kết quả.

- Tiếp tục bớt dần số đĩa, vừa cất vừa đếm.
- Cô khen và động viên trẻ
* Hoạt động 3: Bé nào giỏi

* TC1:Tìm nhà

- Trẻ nhặt thẻ số mà mình thích(4,5)

- Vừa đi vừa hát, khi có hiệu lệnh tìm nhà trẻ có thẻ số nào thì về nhà có số tương ứng.

- Lần 2 trẻ đổi thẻ cho nhau.

* TC2: Đội nào chọn đúng.

- Cô chia trẻ làm 2 đội nhiệm vụ của các đội là chọn lô tô sao cho hình ảnh trên lô tô có số lượng tương ứng với thẻ số 5 gắn lên bảng. Đội nào chọn được nhiều lô tô đúng sẽ chiến thắng.

- Tổ chức cho trẻ chơi 2 lần.

Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Sức khỏe của trẻ hàng ngày, những  dấu hiệu bất thường về sức khỏe của trẻ ở các thời điểm trong ngày (trẻ ăn chậm, khó ngủ…), những tiến triển tích cực về sức khỏe của trẻ (trẻ ăn ngon, ngủ sâu giấc…).

          2. Về trạng thái hành vi, cảm xúc của trẻ

- Cảm xúc của trẻ khi đến lớp.

- Thái độ của trẻ khi tham gia các hoạt động do cô tổ chức.

3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ

- Kĩ năng đếm, tạo nhóm, nhận biết số 5 của trẻ (hoạt động học)

- Kĩ năng lao động tự phục vụ của trẻ (các hoạt động trong ngày)

-------------------------------------------------------------
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